

Chương trình đào tạo thạc sĩ luật học theo định hướng ứng dụng   	 Đề cương chi tiết học phần 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng)
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ HỌC PHẦN
Tên học phần: Xây dựng và lập luận pháp lý trong hành nghề luật
Loại học phần: Bắt buộc
Mã số học phần: KTCS-03                         Số tín chỉ của học phần: 02
II. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN
	Số TT
	Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy học phần
	
Nơi công tác
	Liên hệ

	
	
	
	Email 
	Số điện thoại

	1
	Lê Đình Nghị
	Trường Đại học Luật Hà Nội
	nghi.ld@gmail.com
	0906163888

	2
	Trần Thị Quang Hồng
	Bộ  Tư pháp
	legalconnectvn@gmail.com
	0912252522

	3
	Trần Tuấn Phong
	Vilaf Hồng Đức
	trantuanphong@vilaf.com
	0913531288

	4
	Hoàng Thu Yến
	Công ty luật Đông Thành
	yenhoangthu@gmail.com
	0944798868


III. MÔ TẢ HỌC PHẦN
1. Mục tiêu của học phần
1.1. Về kiến thức:
- Học viên học được cách trình bày tốt một lập luận pháp lý bằng văn bản và bằng lời nói;
- Học viên hiểu được sự gắn kết giữa tư duy pháp lý (legal thinking) - lập luận pháp lý (legal reasoning) - viết pháp lý (legal writing) - trình bày lập luận pháp lý bằng lời nói, bao gồm tranh tụng (legal oral communication, including advocacy);
- Thu hẹp khoảng cách giữa luật “lý thuyết” và luật “thực hành”;
- Nâng cao hiểu biết của người học về sự tương tác giữa kiến thức pháp luật và kỹ năng thực hành luật;
- Học viên hiểu được thế nào là luật “thực hành” và cách áp dụng pháp luật trong hành nghề luật.
1.2. Về kỹ năng: 
- Học viên thực hành được các kỹ năng từ đơn giản đến phức tạp, như: làm việc nhóm và lãnh đạo nhóm; giải quyết vấn đề pháp luật; … hữu ích cho mọi nghề luật;
- Học viên thực hành được các “kỹ thuật” lập luận pháp lý (“Techniques of Reasoning”) để đưa người nghe vào “mê cung” của hồ sơ vụ việc, như: phương pháp suy diễn hay diễn dịch, phương pháp quy nạp, phương pháp loại suy, …;
- Học viên thực hành thành thạo kỹ năng viết để trình bày một lập luận pháp lý từ đơn giản đến phức tạp, như: viết email công việc, viết báo cáo tư vấn pháp lý (legal memorandum), viết văn bản bảo vệ cho các bên nguyên đơn/bị đơn trong tranh chấp, viết phán quyết/bản án của cơ quan giải quyết tranh chấp. Loại kỹ năng này chính là kỹ năng “legal writing”;
- Học viên thực hành thành thạo kỹ năng nói để trình bày một lập luận pháp lý hay một nội dung liên quan đến pháp luật, như phỏng vấn khách hàng/người làm chứng, thương lượng/đàm phán, tranh tụng (“Advocacy”).
2. Nội dung giảng dạy của học phần

Vấn đề/chuyên đề 1:
Tư duy pháp lý và lập luận pháp lý trong hành nghề luật
Họ và tên giảng viên:    1. Lê Đình Nghị; 2. Trần Thị Quang Hồng; 3. Hoàng Thu Yến   
Nội dung giảng dạy:

* Các vấn đề chung về tư duy pháp lý và lập luận pháp lý trong nghề luật
· Quan niệm, đặc điểm của tư duy pháp lý và lập luận pháp lý;
· Vai trò của tư duy pháp lý:
· Trong hoạch định chính sách;
· Trong giải quyết các tinh huống pháp lý.
· Chống nguỵ biện trong tư duy pháp lý và lập luận pháp lý;
· Các công đoạn của quá trình tư duy pháp lý và lập luận pháp lý;

* Sử dụng tư duy pháp lý (lập luận pháp lý) trong giải quyết các tình huống pháp lý
· Cấu trúc của tư duy pháp lý trong giải quyết các tình huống pháp lý:
· Xác định sự kiện;
· Xác định vấn đề pháp lý (câu hỏi pháp lý);
· Xác định luật điều chỉnh;
· Áp dụng luật điều chỉnh vào các tình tiết của sự việc;
· Kết luận về sự việc
· Phương pháp xác định vấn đề pháp lý (câu hỏi pháp lý) trong các tình huống pháp lý cụ thể:
· Quá trình giải quyết một tình huống pháp lý cụ thể chính là quá trình tìm câu trả lời cho câu hỏi pháp lý đặt ra;
· Tìm câu hỏi (xác định vấn đề) là mấu chốt của quá trình giải quyết vụ việc;
· Để xác định vấn đề:
· Chỉ ra những điểm mấu chốt của sự kiện/tình tiết hiện hữu;
· Dựa trên các quy tắc pháp luật để xác định những sự kiện/tình tiết ẩn cần tìm;
· Những sự kiện/tình tiết đó làm nảy sinh vấn đề gì;
· Việc trả lời câu hỏi nào sẽ giúp giải quyết được các vấn đề này?
* Một số lưu ý khi sử dụng tư duy pháp lý, lập luận pháp lý để giải quyết vấn đề
· Các quy tắc cần có khi lập luận
- Đồng nhất: trước sau như một 
- Theo một hướng nhất định: tránh làm rối sự việc do sự thay đổi về chủ thể/sự kiện 
- Lý lẽ phải liền mạch, liên quan 
- Cơ sở lý luận chắc chắn 
· Các phương pháp tư duy: sử dụng các quy tắc logic
- Phương pháp suy diễn hay diễn dịch 
- Phương pháp quy nạp
-  Phương pháp loại suy
· Các phương pháp lập luận pháp lý
-  Lập luận trên cơ sở các quy định của luật;
- Lập luận trên cơ sở các nguyên tắc chung của pháp luật;
- Lập luận bằng cách viện dẫn chính sách;
- Lập luận trên cơ sở các tình huống tương tự;
- Lập luận trên cơ sở viện dẫn luân thường đạo lý, lẽ công bằng và công lý xã hội;
- Cân nhắc giữa các lợi ích;
- Các “kỹ thuật” khác

Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Giáo trình Kỹ năng Tư vấn PL – Học viện tư pháp, Nxb Công an nhân dân;
- Tư duy pháp lý của Luật sư – LS. Nguyễn Ngọc Bích, Nxb. Trẻ;
- Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn – LS. Trương Nhật Quang, Nxb Lao động;
- Kỹ năng viết cho người hành nghề luật – TS. Trần Thị Quang Hồng, Nxb Hồng Đức;
Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Kỹ năng tư duy logic, Shibamoto Hidenori (Hoàng Thanh Hương dịch), Nxb Lao động (2018);
- Tư duy phản biện, Zoe Mckey (Jaden Minh dịch), Nxb Thế giới (2018);
- Hành nghề Luật sư trong vụ án hình sự (chương IV) - TS. LS. Phan Trung Hoài, Nxb Tư pháp;
- Tài liệu, tình huống thực hành do học viên hoặc giảng viên đề xuất.
Ghi chú: Các tài liệu tham khảo trên được tổng hợp dựa trên cơ sở thông tin về tài liệu tham khảo của mỗi chuyên đề trong học phần.
 
Vấn đề/chuyên đề 2:
Kỹ thuật lập luận pháp lý bằng văn bản
Họ và tên giảng viên:   
1. Lê Đình Nghị; 2. Trần Thị Quang Hồng; 3. Hoàng Thu Yến  
Nội dung giảng dạy:
Giới thiệu kỹ năng viết pháp lý (legal writing skill) 
* Nguyên tắc khi thể hiện lập luận bằng văn bản
· Bố cục rõ ràng 
· Văn phong rành mạch, dễ hiểu 
· Sử dụng linh hoạt các thủ pháp hành văn 
· Hiệu quả chứng minh
· Người đọc hiểu và nắm rõ mục đích, nội dung của văn bản 
Quy trình viết pháp lý
* Những câu hỏi cần trả lời trước khi soạn văn bản
· Ai sẽ xem văn bản này?
· Mục đích mong muốn đạt được của văn bản?
· Luật dự kiến áp dụng/dẫn chiếu?
· Những sự kiện, bằng chứng?
· Văn bản có thể dẫn đến những hậu quả nào? 
* Loại hình văn bản lựa chọn
· Xác định mục đích văn bản 
Đơn/ Hợp đồng/ Luận cứ/ Kiến nghị … 
· Xác định thể thức thể hiện 
Lưu ý: Căn cứ vào mục đích văn bản để lựa chọn thể thức thể hiện 
* Nội dung văn bản
Xác định những nội dung chính cần thể hiện
(1). Sắp xếp thứ tự các nội dung theo hướng logic
(2). Phân biệt các hạng mục nếu có sự không đồng nhất
- Về thủ tục
- Về nội dung
+ Liệt kê các chứng cứ của mỗi nội dung
+ Xác định quy định của pháp luật quy định, dẫn chiếu
- Muốn lập luận chặt chẽ, xuyên suốt, phải xác định được mục tiêu chính và các mục tiêu quan trọng.
- Từ các mục tiêu đã xác định  lựa chọn điều luật áp dụng  lựa chọn sự kiện, bằng chứng để phân tích
* Kiểm tra lại nội dung văn bản
· Kiểm soát tiến trình lập văn bản 
· Kiểm soát các hạng mục của nội dung văn bản 
· Không bỏ sót công việc 
· Đảm bảo không bị thiếu hoặc trùng các nội dung 
Sự gắn kết giữa tư duy pháp lý (legal thinking) - lập luận pháp lý (legal reasoning) - viết pháp lý (legal writing)
Văn phong pháp lý
· Thể hiện rõ quan điểm/mong muốn/mục đích bằng mở đầu hoặc kết luận 
· Đưa ra chứng cứ, bằng chứng 
· Dẫn chiếu điều luật, quy định 
· Phân tích:
· Phân tích sự kiện sao cho phù hợp và áp dụng được điều luật 
· Phân tích lý lẽ/đạo lý… làm tăng tính chất “hợp lý”, “có tình” của vấn đề 
· Chốt lại vấn đề đã nêu
Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Kỹ năng viết cho người hành nghề luật – TS. Trần Thị Quang Hồng, Nxb Hồng Đức;
- Giáo trình Kỹ năng Tư vấn PL – Học viện tư pháp, Nxb Công an nhân dân;
- Tư duy pháp lý của Luật sư – LS. Nguyễn Ngọc Bích, Nxb. Trẻ;
- Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn – LS. Trương Nhật Quang, Nxb Lao động;
Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Kỹ năng tư duy logic, Shibamoto Hidenori (Hoàng Thanh Hương dịch), Nxb Lao động (2018);
- Tư duy phản biện, Zoe Mckey (Jaden Minh dịch), Nxb Thế giới (2018);
- Hành nghề Luật sư trong vụ án hình sự (chương IV) - TS. LS. Phan Trung Hoài, Nxb Tư pháp;
- Tài liệu, tình huống thực hành do học viên hoặc giảng viên đề xuất.
Ghi chú: Các tài liệu tham khảo trên được tổng hợp dựa trên cơ sở thông tin về tài liệu tham khảo của mỗi chuyên đề trong học phần.

Vấn đề/chuyên đề 3:
Kỹ thuật lập luận pháp lý bằng lời nói
Họ và tên giảng viên:   
1. Lê Đình Nghị; 2. Trần Thị Quang Hồng; 3. Hoàng Thu Yến     
Nội dung giảng dạy:
Giới thiệu kỹ năng giao tiếp bằng lời nói (oral communication) (bao gồm cả kỹ năng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ cơ thể);
- Khái niệm, đặc điểm lập luận pháp lý bằng lời nói
	+ Khái niệm
+ Đặc điểm
- Các chiến thuật tăng cường hiệu quả lập luận pháp lý bằng lời nói
	* Các chiến thuật tăng cường sức mạnh của luận cứ
	+ Kết hợp vận dụng linh hoạt nhiều loại lý lẽ
	+ Nghệ thuật sắp xếp, liên kết các lý lẽ trong lập luận
	a) Sức mạnh lý lẽ tăng dần
      	b) Sức mạnh lý lẽ giảm dần
	c) Sức mạnh lý lẽ theo kiểu “xuống dốc – lên dốc”.
	+ Sử dụng phép so sánh
	+ Sự trích dẫn các luận cứ
	+ Dùng câu hỏi để lập luận 
	+ Nghệ thuật hùng biện trong lập luận
	* Các chiến thuật tăng cường hiệu quả lập luận khác
	+ Các yếu tố chi phối từ người nói
	+ Các yếu tố chi phối từ người nghe
Sự gắn kết giữa tư duy pháp lý (legal thinking) - lập luận pháp lý (legal reasoning) - viết pháp lý (legal writing) - trình bày lập luận pháp lý bằng lời nói, bao gồm tranh tụng (legal oral communication, including advocacy);
- Lập luận trong tranh cãi pháp lý
Yêu cầu của lập luận trong tranh cãi pháp lý
	* Yêu cầu về lý lẽ trong lập luận pháp lý
	- Lý lẽ khách quan trong lập luận pháp lý 
	- Lý lẽ nội tại cá nhân trong lập luận pháp lý
	- Các loại lý lẽ theo kinh nghiệm xã hội trong lập luận pháp lý 
	+ Lý lẽ đạo đức:
	+ Lý lẽ theo số đông (lệ làng): 
	+ Lý lẽ quyền uy:
      	+ Lý lẽ theo thang độ đánh giá:
	- Yêu cầu về ngôn ngữ trong lập luận pháp lý
	+ Về cấu trúc ngữ pháp 
		+ Về từ vựng 
	+ Về cách diễn đạt 
	- Đặc điểm của lập luận trong tranh cãi pháp lý
+ Về mục đích
+ Về dạng thức lập luận
+ Về phương pháp
+ Về tính chất
+ Về lý lẽ
+ Về kết quả
Tài liệu tham khảo: 
Tài liệu tham khảo bắt buộc:
- Giáo trình Kỹ năng Tư vấn PL – Học viện tư pháp, Nxb Công an nhân dân;
- Tư duy pháp lý của Luật sư – LS. Nguyễn Ngọc Bích, Nxb. Trẻ;
- Kỹ năng hành nghề luật sư tư vấn – LS. Trương Nhật Quang, Nxb Lao động;
- Kỹ năng viết cho người hành nghề luật – TS. Trần Thị Quang Hồng, Nxb Hồng Đức;
Tài liệu tham khảo tự chọn:
- Kỹ năng tư duy logic, Shibamoto Hidenori (Hoàng Thanh Hương dịch), Nxb Lao động (2018);
- Tư duy phản biện, Zoe Mckey (Jaden Minh dịch), Nxb Thế giới (2018);
- Hành nghề Luật sư trong vụ án hình sự (chương IV) - TS. LS. Phan Trung Hoài, Nxb Tư pháp;
- Tài liệu, tình huống thực hành do học viên hoặc giảng viên đề xuất.
Ghi chú: Các tài liệu tham khảo trên được tổng hợp dựa trên cơ sở thông tin về tài liệu tham khảo của mỗi chuyên đề trong học phần.
3. Hình thức tổ chức giảng dạy học phần
(Tên vấn đề/chuyên đề giảng dạy trong học phần và số tiết lý thuyết, tự học, làm việc nhóm, thảo luận được xác định theo Chương trình đào tạo thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu hoặc định hướng ứng dụng do Trường ban hành)
	Số TT
	Tên vấn đề/chuyên đề được giảng dạy trong học phần
	Lý thuyết
	Tự học
	Làm việc nhóm
	Thảo luận
	Tổng số tiết giảng LT, TL

	1
	Tư duy pháp lý và lập luận pháp lý
	2
	12
	2
	2 (4)
	6

	2
	Kỹ năng lập luận pháp lý bằng văn bản
	4
	24
	4
	4 (8)
	12

	3
	Kỹ năng lập luận pháp lý bằng lời nói
	4
	24
	4
	4 (8)
	12


4. Kiểm tra đánh giá học phần
4.1. Kiểm tra thường xuyên: 
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Bài thi viết trên lớp 45 phút.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10.
c) Điểm thưởng: Giảng viên có thể cho điểm thưởng (tối đa 3 điểm) đối với các học viên tích cực trong giờ thảo luận. Điểm thưởng được cộng vào điểm kiểm tra thường xuyên.
d) Trọng số điểm:  30%
4.2. Thi kết thúc học phần:       
a) Hình thức kiểm tra, đánh giá: Viết tiểu luận.
b) Thang điểm đánh giá: Thang điểm 10. 
c) Trọng số điểm: 70%
IV. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHI TIẾT CỦA HỌC PHẦN
1. Vấn đề/chuyên đề 1:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Tư duy pháp lý.
- Lập luận pháp lý.
	· Lý thuyết
	02

	Buổi 2
	Thực hành trên tình huống thực tế giảng viên đưa ra.
	- Thảo luận
	04


2. Vấn đề/chuyên đề 2:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát chung về lập luận pháp lý bằng văn bản.
- Phương pháp lập luận, những vấn đền cần chú ý khi lập luận pháp lý bằng văn bản.
	· Lý thuyết
	04

	Buổi 2
	Thực hành kỹ năng lập luận pháp lý bằng văn bản.
	- Thảo luận
	08


3. Vấn đề/chuyên đề 3:
	Buổi học
	Nội dung giảng dạy
	Cách thức thực hiện
	Số tiết

	Buổi 1
	- Khái quát chung về lập luận pháp lý bằng lời nói.
- Phương pháp lập luận, những vấn đền cần chú ý khi lập luận pháp lý bằng lời nói.
	· Lý thuyết
	04

	Buổi 2
	Thực hành kỹ năng lập luận pháp lý bằng lời nói.
	- Thảo luận
	08


	
TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
TRƯỞNG KHOA CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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